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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ QUẾ VÕ 

TỈNH BẮC NINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Số:  09/2023/QĐST-DS Quế Võ, ngày 18 tháng 9 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên họp: Ông Trần Xuân Nhân. 

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Nụ – Thư ký TAND thị xã Quế Võ. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quế Võ tham gia phiên họp: Bà 

Đặng Thị Kim Phụng - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Quế Võ mở 

phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 191/2023/TLST-DS 

ngày 20 tháng 7 năm 2023 về yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân 

sự theo Quyết định mở phiên họp số: 55/2023/QĐST-DS ngày 08 tháng 9 năm 

2023, gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

 - Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Nguyễn Bá C, sinh năm 1960. 

Địa chỉ: khu đô thị M, tổ 11, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội. 

 Chỗ ở hiện nay: thôn Ph, xã Đ, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Vắng mặt, có 

đơn xin vắng mặt tại phiên họp. 

 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

 + Chị Nguyễn Thị Vân A, sinh ngày 15/8/1997; địa chỉ: thôn Ph, xã Đ, thị xã 

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (là người bị yêu cầu). Vắng mặt. 

 + Bà Trịnh Thị Th, sinh năm 1962 (Vợ ông C); Địa chỉ: thôn Ph, xã Đ, thị xã 

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Vắng mặt. (Bà Th uỷ quyền cho ông C để giải quyết việc 

dân sự). 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

* Ông Nguyễn Bá C bày: Ông Nguyễn Bá C và bà Trịnh Thị Th kết hôn với 

nhau từ năm 1980 và có đăng ký kết hôn tại UBND xã Đ. Đến cuối năm 1996 thì 

bà Th mang bầu chị Nguyễn Thị Vân A, khi mang bầu không có biểu hiện gì khác 

thường. Đến năm 03 tuổi do thấy chị Vân A không biết nói, vợ chồng ông C đưa 
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chị Vân A ra Viện nhi Hà Nội khám, sau khi kiểm tra Bác sỹ kết luận chị Vân A 

có chỉ số IQ kém, trí tuệ phát triển kém nên cho sang Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 

kiểm tra nhiễm sắc thể tế bào. Kết quả kiểm tra bác sỹ kết luận là mắc hội trứng 

Down, không có khả năng hoà nhập với cộng đồng. Đến tuổi đi học Vân A có 

được đưa đến lớp nhưng không thể hoà nhập với cộng đồng và không học được, 

gia đình đành phải cho chị Vân A nghỉ học và chăm sóc tại gia đình. Đến năm 

2010 Nhà nước có chính sách trợ cấp cho người tàn tật, xã Đ đã cho chị Vân A lên 

giám định tại Bệnh viện Tâm thần Bắc Ninh. Bệnh viện đã có Biên bản giám định 

sức khoẻ tâm thần số 706/GĐ ngày 13/7/2010 kết luận: Hội chứng Down, là bệnh 

tâm thần mãn tính. Mất khả năng lao động và phục vụ bản thân hoàn toàn. Ngày 

18/8/2013 nhà nước cấp thẻ người khuyết tật cho Nguyễn Thị Vân A và cho 

hưởng trợ cấp từ đó đến nay. 

Tháng 4/2017, chị Nguyễn Thị Vân A mắc thêm chứng bệnh bướu cổ 

Basedow, đã điều trị phóng xạ tại Bệnh viện Ung bướu TW, hiện đang được cấp 

thuốc miễn phí hàng tháng theo bảo hiểm tại Trung tâm y tế thị xã Quế Võ. Hiện 

tại chị Nguyễn Thị Vân A không đi học được, không biết chữ, nói không rõ chữ, 

hay nói lảm nhảm, cười nói vô cớ, vui buồn lẫn lộn, đi lại nặng nhọc, không tự 

phục vụ được bản thân, đi chơi không biết đường về. Tiền sử gia đình ông C từ 

trước tới nay không có ai mắc bệnh trên. 

Nay Ông Nguyễn Bá C đề nghị TAND thị xã Quế Võ tuyên bố chị Nguyễn 

Thị Vân A bị mất năng lực hành vi dân sự. Đồng thời chỉ định ông C là người 

giám hộ cho chị Nguyễn Thị Vân A.  

Tại kết luận giám định sức khỏe tâm thần theo trưng cầu số: 226/KLGĐ ngày 

07/9/2023 của Viện pháp y tâm thần Trung ương kết luận: “Tại thời điểm giám 

định đối tượng Nguyễn Thị Vân A bị bệnh Chậm phát triển tâm thần nặng. Theo 

phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F72. Đối tượng mất 

khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”. 

* Đại diện VKSND thị xã Quế Võ tham gia phiên họp phát biểu: Đề nghị 

Tòa án áp dụng Điều 22, 46, 47, 48, 49, 56, 57, 58, 59 Bộ luật Dân sự; Điều 149, 

367, 369, 370, 371, 372, 376, 378 Bộ luật Tố tụng Dân sự; Nghị quyết số 

326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội:  

- Chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Bá C, tuyên bố chị Nguyễn Thị Vân A, 

sinh ngày 15/8/1997 mất năng lực hành vi dân sự.  

- Chỉ định ông Nguyễn Bá C là người giám hộ cho chị Vân A. Ông C có các 

quyền và nghĩa vụ của người giám hộ theo quy định tại Điều 57, 58 Bộ luật Dân 

sự. 
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- Ông C phải chịu chi phí giám định và được miễn lệ phí sơ thẩm giải quyết 

việc dân sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân thị xã Quế Võ nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Ông Nguyễn Bá C yêu cầu Tòa án tuyên bố chị 

Nguyễn Thị Vân A, sinh ngày 15/8/1997 (địa chỉ: thôn Phú Lão, xã Đ, thị xã Quế 

Võ, tỉnh Bắc Ninh) là người mất năng lực hành vi dân sự, nên thuộc thẩm quyền 

giải quyết của TAND thị xã Quế Võ. 

[2] Năm chị Nguyễn Thị Vân A được 03 tuổi, do chị Vân A không biết nói 

nên vợ chồng ông Nguyễn Bá C, bà Trịnh Thị Th đã đưa chị Vân A (là con gái vợ 

chồng ông C) ra Viện nhi Hà Nội khám, sau khi kiểm tra Bác sỹ kết luận chị Vân 

A có chỉ số IQ kém, trí tuệ phát triển kém nên cho sang Bệnh viện Đại học Y Hà 

Nội kiểm tra nhiễm sắc thể tế bào. Kết quả kiểm tra bác sỹ kết luận là mắc hội 

trứng Down, không có khả năng hoà nhập với cộng đồng. Đến tuổi đi học chị Vân 

A không thể hoà nhập với cộng đồng và không học được, gia đình đành phải cho 

chị Vân A nghỉ học và chăm sóc tại gia đình. Đến năm 2010 Nhà nước có chính 

sách trợ cấp cho người tàn tật, xã Đ đã cho chị Vân A lên giám định tại Bệnh viện 

Tâm thần Bắc Ninh. Bệnh viện đã có Biên bản giám định sức khoẻ tâm thần số 

706/GĐ ngày 13/7/2010 kết luận: Hội chứng Down, là bệnh tâm thần mãn tính. 

Mất khả năng lao động và phục vụ bản thân hoàn toàn. Ngày 18/8/2013 nhà nước 

cấp thẻ người khuyết tật cho Nguyễn Thị Vân A và cho hưởng trợ cấp từ đó đến 

nay. Tháng 4/2017, chị Nguyễn Thị Vân A mắc thêm chứng bệnh bướu cổ 

Basedow, đã điều trị phóng xạ tại Bệnh viện Ung bướu TW, hiện đang được cấp 

thuốc miễn phí hàng tháng theo bảo hiểm tại Trung tâm y tế thị xã Quế Võ. Hiện 

tại chị Nguyễn Thị Vân A không đi học được, không biết chữ, nói không rõ chữ, 

hay nói lảm nhảm, cười nói vô cớ, vui buồn lẫn lộn, đi lại nặng nhọc, không tự 

phục vụ được bản thân, đi chơi không biết đường về. 

Tại kết luận giám định sức khỏe tâm thần theo trưng cầu số: 226/KLGĐ ngày 

07/9/2023 của Viện pháp y tâm thần Trung ương kết luận: “Tại thời điểm giám 

định đối tượng Nguyễn Thị Vân A bị bệnh Chậm phát triển tâm thần nặng. Theo 

phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F72. Đối tượng mất 

khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”. 

Do đó, ông Nguyễn Bá C yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Nguyễn Thị Vân A 

mất năng lực hành vi dân sự là có căn cứ nên được chấp nhận. 
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Ông Nguyễn Bá C có vợ là bà Trịnh Thị Th đã uỷ quyền cho ông C giải 

quyết việc dân sự yêu cầu Toà án tuyên bố chị Nguyễn Thị Vân A là con gái của 

ông C, bà Th mất năng lực hành vi dân sự. Xét thấy ông Nguyễn Bá C có đầy đủ 

các điều kiện quy định tại Điều 49 Bộ luật Dân sự, nên cần chỉ định ông Nguyễn 

Bá C là người giám hộ cho chị Nguyễn Thị Vân A.  

[3] Về lệ phí và chi phí tố tụng:  

- Ông Nguyễn Bá C phải chịu chi phí giám định. 

- Ông Nguyễn Bá C được miễn tiền lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ các Điều 22, 46, 47, 48, 49, 56, 57, 58, 59 Bộ luật Dân sự; Điều 149, 

367, 369, 370, 371, 372, 376, 378 Bộ luật Tố tụng Dân sự; Nghị quyết số 

326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội:  

1. Tuyên bố chị Nguyễn Thị Vân A, sinh ngày 15/8/1997; địa chỉ: thôn Phú 

Lão, xã Đ, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh là người mất năng lực hành vi dân sự. 

2. Chỉ định ông Nguyễn Bá C là người giám hộ cho chị Nguyễn Thị Vân A. 

Ông C thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của người giám hộ theo quy 

định tại Điều 56, 57, 58, 59 Bộ luật Dân sự. 

3. Về chi phí tố tụng: Ông Nguyễn Bá C phải chịu toàn bộ chi phí giám định 

sức khỏe tâm thần đối với chị Nguyễn Thị Vân A. Xác nhận ông C đã nộp đủ số 

tiền này. 

4. Về lệ phí: Ông Nguyễn Bá C được miễn tiền lệ phí sơ thẩm giải quyết việc 

dân sự. 

Đương sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày 

nhận được quyết định, hoặc từ ngày quyết định được niêm yết. 

VKSND thị xã Quế Võ có quyền kháng nghị trong thời hạn 10 (mười) ngày, 

VKSND tỉnh Bắc Ninh có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày 

kể từ ngày Tòa án ra quyết định.  
Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Bắc Ninh; 
- VKSND thị xã Quế Võ; 

- Chi cục THADS thị xã Quế Võ; 

- UBND xã Đ, thị xã Quế Võ; 

- Đương sự; 

- Lưu hs. 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

 

Trần Xuân Nhân 

 


